
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

 

                   SƠ YẾU LÝ LỊCH/ 

                 CURRICULUM VITAE 
                          

 

 
I. THÔNG TIN BẢN THÂN (PERSONNAL INFORMATION) 

1. Họ và tên (in hoa) (Full name):  ..................................................... Nam/ Nữ (Gender): ....................  

2. Ngày sinh (Date of birth):  ........................................  Nơi sinh (Place of birth): ...............................  

3. Nguyên quán (Homeland): .................................................................................................................  

4. Nơi thường trú (Place of residence): ..................................................................................................  

5. Chỗ ở hiện nay (Current address):  ....................................................................................................  

6. Điện thoại liên hệ (Mobile phone): ....................................................................................................  

7. Dân tộc (Ethnic): ........................................... Tôn giáo (Religion):  ..................................................  

8. Số CMT/CCCD/HC (ID card/ Passport number): ..............................................................................  

Ngày cấp (Issued date): .…/……/……… Nơi cấp (Place of issue): .....................................................  

9. Trình độ văn hóa (Education): ...........................................................................................................  

10. Kết nạp Đảng CSVN ngày (Member of Vietnam Communist Party since): ……/……/….… 

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (RELATIVES) 

1. Họ và tên cha (Father’s full name):  ........................................... Năm sinh (Year of birth): ..........  

- Nghề nghiệp hiện nay (Occupation): .................................................................................................  

- Cơ quan công tác(Company’s name):  ..............................................................................................  

- Chỗ ở hiện nay (Current address): .....................................................................................................  

2. Họ và tên mẹ (Mother’s full name):  .......................................... Năm sinh (Year of birth): ..........  

- Nghề nghiệp hiện nay (Occupation): .................................................................................................  

- Cơ quan công tác (Company’s name): ..............................................................................................  

- Chỗ ở hiện nay (Current address): .....................................................................................................  

3. Họ và tên Anh/ chị em ruột (Sibling’s full name):  .......................................................................  

- Năm sinh (Year of birth):  .................................................................................................................  

- Nghề nghiệp hiện nay (Occupation): .................................................................................................  

- Cơ quan công tác (Company’s name):  .............................................................................................  

4. Họ và tên Anh/ chị em ruột (Sibling’s full name):  .......................................................................  

- Năm sinh (Year of birth):  .................................................................................................................  

- Nghề nghiệp hiện nay (Occupation):  ................................................................................................  
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- Cơ quan công tác (Company’s name):  .............................................................................................  

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (EDUCATIONAL RECORD) 

(Listing of related formal training related to the rating/designation sought is attached and arranged in 

ascending chronological order) 

Từ tháng năm 

đến tháng năm 

From – To  

(mm/yyyy) 

Tên trường 

hoặc cơ sở đào tạo 

Training Organisation 

Ngành học 

Major  

Hình thức đào tạo 

Form of training 

Văn bằng chứng chỉ 

Degree/ Diploma/ 

Certificate 

     

     

 

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (EMPLOYMENT HISTORY) 

(Outlining in ascending chronological order the job/ positions/ experience that are related to the 

rating/ designation sought) 

Từ tháng năm 

đến tháng năm 

From – To  

(mm/yyyy) 

Đơn vị công tác 

Organisation 

Vị trí công việc/ Chức năng nhiệm vụ 

Positions/ Duties 

   

   

V. GIẤY PHÉP, NĂNG ĐỊNH VÀ CÁC PHÊ CHUẨN GIÁO VIÊN HIỆN HÀNH 

(CURRENT VALID LICENCE AND RELATED APPROVAL) 

Số GP/ QĐ phêchuẩn 

Licence/ Approval  No. 
Năng định 

Ratings 
Ngày cấp 

Date of issue 

   

   

VI. KHẢ NĂNG THÀNH THẠO TIẾNG ANH (PROFICIENCY OF THE ENGLISH 

LANGUAGE):  

VII. HỒ SƠ AN TOÀN (SAFETY RECORDS):   YES    NO 

(A attached record as a pilot, AMT, flight instructor in regard to accidents, incidents, and violations) 

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. I hereby certify that the above information is true. 

If there is anything wrong, I will be responsible before the law. 

……..………, ngày…… tháng …… năm 20…… 

Xác nhận của cơ quan đang công tác 

hoặc địa phương nơi thường trú 

Endorsement by local government or  

the current company. 
 

Người khai/ Applicant  

(ký và ghi rõ họ tên) 

(Sign with full name) 

 

 

 

 


